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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/05/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 BVS 0 0 119 2.706.700 119 2.706.700
2 DNP 0 0 81 1.554.400 81 1.554.400
3 HLD 10 333.000 0 0 10 333.000
4 MBG 0 0 10 97.000 10 97.000
5 MBS 89 1.913.500 0 0 89 1.913.500
6 NBW 0 0 4.000 84.800.000 4.000 84.800.000
7 NTP 0 0 35.000 1.574.070.000 35.000 1.574.070.000
8 PVC 0 0 2.900 71.920.000 2.900 71.920.000
9 PVS 17 431.800 0 0 17 431.800

10 VTC 0 0 2 31.200 2 31.200
Tổng 116 2.678.300 42.112 1.735.179.300 42.228 1.737.857.600


